
(Kèm theo báo cáo số ……….…/BC-CTHADS ngày 04/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai)

Lưu ý một số vấn đề:

I. Phụ lục 1: Bán đấu giá thành

- 1.1: Phải xác định tổ chức bán đấu giá thành, ngày bán đấu giá thành, số tiền bán đấu giá thành

- 1.2 Tình trạng giao tài sản: chọn 1 trong 3 loại, đã giao, chưa giao hoặc hủy, chọn ngày tháng năm của từng loại. Chỉ được chọn 1 trong 3 loại, (cùng 1 việc không chọn 2 loại), các thông tin đi kèm phải điền chính xác 

- 1.3 Các tổ chức bán đấu giá (cột 9): phải thống kê tất cả các tổ chức đã thực hiện bán đấu giá vụ việc



Lý do 

hủy kết 

quả bán 

đấu giá

Ngày 

hủy kết 

quả bán 

đấu giá

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tổng cộng 11                  11                11        11                 1                11        11              9               11          11              36.808.562          11            11               9              -            -          2            -         

I Cục THADS tỉnh Lào Cai

II Chi cục THADS

1 Chi cục THADS TP Lào Cai

1,1 Nguyễn Thanh Tùng
03/2020/QĐS

T-KDTM 
3/18/2020 1037 7/2/2020

Lưu Hồng 

Phong, Vũ 

Thị Phượng 

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào 

Cai

Trung 

tâm 

DVĐGT

S tỉnh 

Lào Cai

12/4/2020             3.510.000               3 Đã giao 12/21/2020

1,2 Nguyễn Thanh Tùng
04/2019/QĐS

T-KDTM
8/26/2019 109 10/15/2019

Công ty Cổ 

phần đầu tư 

thương mại 

và vận tải 

Tiền Phong

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

DVĐGTS 

tỉnh Lào 

Cai

Trung 

tâm 

DVĐGT

S tỉnh 

Lào Cai

10/8/2020             4.850.000               7 Đã giao 12/10/2020

1,3 Nguyễn Thị Luyến
08/2018/KDT

M
20.11.2018 265 20.11.2019

Trần Văn 

Hậu- Chủ 

DNTN Hậu 

Giang

Thụ lý 

mới

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào 

Cai

Trung 

tâm dịch 

vụ đấu 

giá tài 

sản tỉnh 

Lào Cai

23.9.2020

            7.370.000               3 

Đã giao

28.10.2020

1,4 Nguyễn Thị Luyến
07/2021/DSS

T
8/4/2021 764 7/5/2021

Đỗ Thị 

Thanh 

Tâm, Lại 

Tiến Nhật

Thụ lý 

mới
Khác

Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào 

Cai

Trung 

tâm dịch 

vụ đấu 

giá tài 

sản tỉnh 

Lào Cai

9/8/2021                366.800               1 Đã giao 27/8/2021

1,5 Vũ Thị Liễu
01/2020/QĐS

T-KDTM
6/19/2020 244 11/16/2020

Chu Văn 

Toàn & 

Hoàng Thị 

Thảo

Thụ lý 

mới

Quyền sử 

dụng đất và 

tài sản gắn 

liền với đất

Trung tâm 

dịch vụ bán 

đấu giá tài 

sản tỉnh 

Lào Cai

Trung 

tâm dịch 

vụ bán 

đấu giá 

tài sản 

4/9/2021                922.328               2 Đã giao 4/26/2021

1,6 Bùi Văn Yên 7 18/9/2020 132 17/12/2020

Nguyễn 

Thành 

Quyết -

Nguyễn 

Huyền 

Trang

Thụ lý 

mới

Nhà ở và tài 

sản gắn liền

Công ty 

đấu giá 

Hợp danh 

tài sản Lào 

Cai

Công ty 

đấu giá 

Hợp 

danh tài 

sản Lào 

Cai

10/5/2021             2.608.211               2 Đã giao 25/6/2021

        TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

STT Tên đơn vị / Chấp hành viên

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ THÀNH NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ……….…/BC-CTHADS ngày 04/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai)

Số 

Quyết 

định 

thi 

hành 

án

Ngày, 

tháng, năm 

bản án, 

quyết định

Số Bản án, 

Quyết định

Ngày, 

tháng, năm 

Quyết định 

thi hành án

Các tổ 

chức đã 

bán đấu 

giá

Số lần 

đã bán 

đấu giá

Tình trang 

giao tài 

sản (chọn 

theo danh 

sách)

Ghi chú

Lý do 

chưa 

giao 

được tài 

sản

Tài sản 

bán đấu 

giá 

 Người 

phải thi 

hành án

Tổ 

chức đã 

bán 

đấu giá 

thành 

công

Ngày bán 

đấu giá 

thành 

Thời 

điểm 

thụ lý

Hủy kết quả bán 

đấu giá

Số tiền bán đấu 

giá thành

Ngày đã 

giao tài 

sản 

Đơn vị tính: 1000 đ



Lý do 

hủy kết 

quả bán 

đấu giá

Ngày 

hủy kết 

quả bán 

đấu giá

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

STT Tên đơn vị / Chấp hành viên

Số 

Quyết 

định 

thi 

hành 

án

Ngày, 

tháng, năm 

bản án, 

quyết định

Số Bản án, 

Quyết định

Ngày, 

tháng, năm 

Quyết định 

thi hành án

Các tổ 

chức đã 

bán đấu 

giá

Số lần 

đã bán 

đấu giá

Tình trang 

giao tài 

sản (chọn 

theo danh 

sách)

Ghi chú

Lý do 

chưa 

giao 

được tài 

sản

Tài sản 

bán đấu 

giá 

 Người 

phải thi 

hành án

Tổ 

chức đã 

bán 

đấu giá 

thành 

công

Ngày bán 

đấu giá 

thành 

Thời 

điểm 

thụ lý

Hủy kết quả bán 

đấu giá

Số tiền bán đấu 

giá thành

Ngày đã 

giao tài 

sản 

1,7 Bùi Văn Yên
05/2019/KDT

M-PT
19.11.2019 329 5.12.2019

Cty CP xi 

măng 

H.Liên Sơn

Năm cũ 

C.sang

Nhà xưởng 

và tài sản 

gắn liền trên 

đất

Tài sản gắn 

liền với đất

 Công ty 

đấu giá 

hợp danh 

tài sản 

Lào Cai. 

2/4/2021             4.604.896 

              7 

Chưa giao

Đang 

khởi kiện 

yêu cầu 

hủy kết 

quả bán 

đấu giá 

hoặc có 

1,8 Nguyễn Hoàng Mai
23/2020/DSS

T
23/7/2020 272 4/12/2020

Dương 

Đình Hoài 

Thụ lý 

mới
Ô tô

Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá Lào Cai

Trung 

tâm 

DVDDG

TS Sở 

Tư pháp 

tỉnh Lào 

14/6/2021                218.048               3 Đã giao 28/6/2021

2 Chi cục THADS TX. Sa Pa

2,1 Hoàng Đăng Thiện
01/2019/KDT

M-ST
11/27/2019

129/QĐ

-

CCTHA

DS

2/25/2020

Nguyễn 

Thị Hoàng 

Dung

Kỳ 

trước 

chuyển 

sang

Quyền sử 

dụng đất

Công ty 

đấu giá 

hợp danh 

tài sản Lào 

Cai

Công ty 

đấu giá 

hợp danh 

tài sản 

Lào Cai

9/20/2021 12.345.679               1 Chưa giao

Người 

mua chưa 

nộp đủ 

tiền mua 

tài sản

3 Chi cục THADS H. Bảo Yên

3,1 Chi cục THADS Bảo Yên

BA 30/HSST 

của TAND 

tỉnh Lào Cai 22/9/2020 29 14/10/2020

Hoàng Văn 

Thoại

Thụ lý 

mới Xe máy

Công ty 

đấu giá 

hợp danh 

tài sản 

Lào Cai 19/7/2021                    9.100              -   Đã giao 21/7/2021

3,2

BA 30/HSST 

của TAND 

tỉnh Lào Cai 22/9/2020 30 14/10/2020

Nguyễn 

Văn Thao

Thụ lý 

mới Xe máy

Công ty 

đấu giá 

hợp danh 

tài sản 

Lào Cai 19/7/2021                    3.500              -   Đã giao 21/7/2021

4 Chi cục THADS H. Bát Xát

5 Chi cục THADS H. Bảo Thắng

6 Chi cục THADS H. Bắc Hà

7 Chi cục THADS H. Văn Bàn

8

Chi cục THADS H. Mường 

Khương

9 Chi cục THADS H. Si Ma Cai

11                 

36.808.562   

                                                                                     Lào Cai, ngày 04 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                                                      CỤC TRƯỞNG

Tổng số việc thực tế bán đấu giá thành:

Tổng số tiền thực tế bán đấu giá thành:



Tổ chức thứ 

1

Tổ chức 

thứ 2

Tổ chức 

thứ 3

Tổ chức 

thứ 4

Tổ chức 

thứ 5

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Tổng cộng 2                     2                            2               2                              2                                     2                                   56.188.148                        2                                                   2                              40.407.533                       2                               1                        1                        1                        1                        1                              -             

I Cục THADS tỉnh Lào Cai

II Chi cục THADS TP Lào Cai

III Chi cục THADS H. Bát Xát

IV Chi cục THADS H. Bảo Thắng

V Chi cục THADS H. Bảo Yên

VI Chi cục THADS H. Bắc Hà

VII Chi cục THADS H. Văn Bàn

1 Nguyễn Đình Thoá 08 1/7/2019 263 5/22/2020
Kỳ trước chuyển 

sang

Công ty TNHH 

Thịnh Phú Lào 

Cai

            26.968.402 Máy móc thiết bị Lần thứ 15              5.784.151 

 Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản tỉnh 

Lào Cai 

 Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào Cai 

 Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào Cai 

 Trung tâm 

dịch vụ đấu 

giá tài sản 

tỉnh Lào Cai 

 Công ty 

đấu giá hợp 

danh tài sản 

Lào Cai 

Giá trị tài sản 

định giá quá 

cao

VIII Chi cục THADS TX. Sa Pa

1 Hoàng Đăng Thiện
03/2019/K

DTM-ST
11/14/2019

223,224

/QĐ-

CCTHA

DS

7/6/2020
Kỳ trước chuyển 

sang

Công Ty TNHH 

Du lịch Hoàng 

Phúc

29.219.746
Quyền sử dụng đất và 

tài sản gắn liền với đất
Lần thứ 1

           34.623.382 

 Trung tâm 

dịch vụ Đấu 

giá tài sản tỉnh 

Lào Cai 

IX

Chi cục THADS H. Mường 

Khương

X Chi cục THADS H. Si Ma Cai

2                       

40.407.533       

CỤC TRƯỞNGNGƯỜI LẬP BIỂU

Thời điểm thụ 

lý

Lào Cai, ngày 04 tháng  10 năm 2021

Tổng số việc thực tế bán đấu giá chưa thành: 

Tổng số tiền thực tế bán đấu giá chưa thành: 

Số Bản 

án, 

Quyết 

định

Ngày, 

tháng, năm 

bản án, 

quyết định

Số 

Quyết 

định 

thi 

hành 

án

Ngày, 

tháng, năm 

Quyết định 

thi hành án

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CÁC VỤ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHƯA THÀNH NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ……….…/BC-CTHADS ngày 04/10/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai)

ST

T

Tên đơn vị / Chấp hành 

viên

Đơn vị tính: 1000 đ

Lý do bán 

đấu giá 

chưa thành

Ghi 

chú

 Người phải 

thi hành án

Số tiền bán đấu 

giá thời điểm 

báo cáo

Số lần bán 

đấu giá thời 

điểm báo 

cáo

Các tổ chức đã tham gia bán đấu giá

Loại tài sản bán 

đấu giá 

Số tiền phải thi 

hành theo 

Quyết định THA



TT Tên chỉ tiêu Việc Tiền

A 1 2

I Tổng số việc bán đấu giá thành 10 32.203.666

1 Đã giao 9 19.857.987

2 Chưa giao 1 12.345.679

3 Hủy 0 0

II Kỳ trước chuyển sang 3 20.705.679

1 Đã giao 2 8.360.000

2 Chưa giao 1 12.345.679

3 Hủy 0 0

III Thụ lý mới 7 11.497.987

1 Đã giao 7 11.497.987

2 Chưa giao 0 0

3 Hủy 0 0

IV Bán đấu giá thành đã giao được tài sản 9 19.857.987

V Hủy kết quả bán đấu giá tài sản 0 0

Lý do hủy kết quả bán đáu giá 0 0

1 Thỏa thuận 0 0

2 Bản án tuyên hủy 0 0

3 Lý do khác 0 0

VI Tổng số bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản 2 16.950.575

Lý do chưa giao được tài sản 2 16.950.575

1 Chưa có sự đồng thuận trong các cơ quan địa phương 0 0

2 Đương sự chống đối quyết liệt 0 0

3 Đương sự đang khiếu nại, tố cáo 0 0

4
Đang khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc có tranh chấp về tài sản 

bán đấu giá 1 4.604.896

5 Người mua không nhận tài sản do quá thời hạn chưa giao được 0 0

6 Tài sản đã bán không đúng thực tế 0 0

7 Người mua chưa nộp đủ tiền mua tài sản 1 12.345.679

8 Mới bán đấu giá thành, các đương sự đang thỏa thuận về thời hạn giao tài sản
0 0

9 Hoãn thi hành án 0 0

10 Tạm đình chỉ thi hành án 0 0

11 Tạm dừng để giải quyết khiếu nại 0 0

12 Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền
0 0

13 Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự 0 0

14 Lý do khác 0 0

V Tài sản bán đấu giá 11 36.808.562

1 Đất hoa màu 0 0

2 Đất nông nghiệp 0 0

3 Quyền sử dụng đất 1 12.345.679

4 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 4 16.652.328

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH/ TP…..

THỐNG KÊ SỐ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH 03 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số …../BC-CTHADS ngày …./…./2019)

Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng



5 Đất thổ cư 0 0

6 Cây ăn quả 0 0

7 Ô tô 1 218.048

8 Xe máy 2 12.600

9 Dây chuyền sản xuất 0 0

10 Máy móc thiết bị 0 0

11 Nhà xưởng và tài sản gắn liền trên đất 1 4.604.896

12 Động sản khác 0 0

13 Nhà cấp 4 0 0

14 Nhà ở và tài sản gắn liền 1 2.608.211

15 Nhà và đất 0 0

16 Khác 1 366.800

  NGƯỜI LẬP BIỂU  

…, ngày … tháng … năm …

CỤC TRƯỞNG



Tên chỉ tiêu Việc Tiền

A 1 2

Tổng số việc bán đấu giá chưa thành 2 40.407.533

I Kỳ trước chuyển sang 2 40.407.533

II Thụ lý mới 0 0

III Số lần bán đấu giá chưa thành 2                               40.407.533               

1 Lần thứ 1 1                               34.623.382               

2 Lần thứ 2 -                            -                            

3 Lần thứ 3 -                            -                            

4 Lần thứ 4 -                            -                            

5 Lần thứ 5 -                            -                            

6 Lần thứ 6 -                            -                            

7 Lần thứ 7 -                            -                            

8 Lần thứ 8 -                            -                            

9 Lần thứ 9 -                            -                            

10 Lần thứ 10 -                            -                            

11 Lần thứ 11 -                            -                            

12 Lần thứ 12 -                            -                            

13 Lần thứ 13 -                            -                            

14 Lần thứ 14 -                            -                            

15 Lần thứ 15 1                               5.784.151                 

16 Lần thứ 16 -                            -                            

17 Lần thứ 17 -                            -                            

18 Lần thứ 18 -                            -                            

19 Lần thứ 19 -                            -                            

20 Lần thứ 20 -                            -                            

IV Lý do bán đấu giá chưa thành 1                               5.784.151                 

1 Giá trị tài sản định giá quá cao 1 5.784.151

2 Tài sản không đúng hiện trạng kê biên 0 0

3 Tài sản hư hỏng 0 0

4 Tài sản có tranh chấp 0 0

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LÀO CAI

THỐNG KÊ SỐ VIỆC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CHƯA THÀNH 

NĂM 2021

(Kèm theo báo cáo số ……….../BC-CTHADS ngày 04/10/2021)

TT

Đơn vị tính: việc và 1.000 đồng



5 Lý do khác 0 0

V Tài sản bán đấu giá 2                               40.407.533               

1 Đất hoa màu 0 0

2 Đất nông nghiệp 0 0

3 Quyền sử dụng đất 0 0

4 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 1 34.623.382

5 Đất thổ cư 0 0

6 Cây ăn quả 0 0

7 Ô tô 0 0

8 Xe máy 0 0

9 Dây chuyền sản xuất 0 0

10 Máy móc thiết bị 1 5.784.151

11 Nhà xưởng và tài sản gắn liền trên đất 0 0

12 Động sản khác 0 0

13 Nhà cấp 4 0 0

14 Nhà ở và tài sản gắn liền 0 0

15 Nhà và đất 0 0

16 Khác 0 0

  NGƯỜI LẬP BIỂU  CỤC TRƯỞNG

…, ngày … tháng … năm …
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Dữ liệu

Loại việc

Kỳ trước chuyển sang

Thụ lý mới

Bán đấu giá (thành hay chưa thành)

Bán đấu giá thành

Bán đấu giá chưa thành

Đã giao, chưa giao hay hủy

Đã giao

Chưa giao

Hủy

Hủy kết quả bán đấu giá

Thỏa thuận

Bản án tuyên hủy

Lý do khác

Chưa giao được tài sản

Chưa có sự đồng thuận trong các cơ quan địa phương

Đương sự chống đối quyết liệt

Đương sự đang khiếu nại, tố cáo

Đang khởi kiện yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá hoặc có tranh chấp về tài sản bán đấu giá

Người mua không nhận tài sản do quá thời hạn chưa giao được 

Tài sản đã bán không đúng thực tế

Người mua chưa nộp đủ tiền mua tài sản

Mới bán đấu giá thành, các đương sự đang thỏa thuận về thời hạn giao tài sản

Hoãn thi hành án

Tạm đình chỉ thi hành án

Tạm dừng để giải quyết khiếu nại

Đang trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan có thẩm quyền

Đang trong thời gian chờ ý kiến Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Lý do khác

Lý do bán đấu giá chưa thành

Giá trị tài sản định giá quá cao

Tài sản không đúng hiện trạng kê biên

Tài sản hư hỏng

Tài sản có tranh chấp

Lý do khác

Số lần bán đấu giá chưa thành

Lần thứ 1

Lần thứ 2

Lần thứ 3

Lần thứ 4

Lần thứ 5

Lần thứ 6

Lần thứ 7

Lần thứ 8

Lần thứ 9

Lần thứ 10

Lần thứ 11 

Lần thứ 12

Lần thứ 13

Lần thứ 14

Lần thứ 15



Lần thứ 16

Lần thứ 17

Lần thứ 18

Lần thứ 19

Lần thứ 20

Tài sản bán đấu giá

Đất hoa màu

Đất nông nghiệp

Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Đất thổ cư 

Cây ăn quả

Ô tô

Xe máy

Dây chuyền sản xuất

Máy móc thiết bị

Nhà xưởng và tài sản gắn liền trên đất

Động sản khác

Nhà cấp 4

Nhà ở và tài sản gắn liền

Nhà và đất

Khác
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Tên Tổ chức bán đấu giá

Các Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Dương

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hà Nội

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Long An

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ



Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Sơn La

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Thanh Hóa

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tiền Giang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Các Doanh nghiệp bán đấu giá tài sản

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Công ty cổ phần AIC Hà Nội

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam

Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam

Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Hà Thành

Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Văn

Công ty cổ phần đấu giá Thành An

Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư và đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam

Công ty cổ phần đấu giá Hồng Hà

Công ty cổ phần đấu giá và thương mại Việt Nam

Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Nam

Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản, bất động sản DATC

Công ty cổ phần thẩm định giá và dịch vụ tài chính Hà Nội

Công ty cổ phần đấu giá Nam Việt

Công ty cổ phần đấu giá số 5 - Quốc gia

Công ty TNHH khai thác, quản lý nhà và đấu giá tài sản

Công ty cổ phần đấu giá Toàn Cầu

Công ty cổ phần đấu giá Việt Á

Công ty cổ phần bán đấu giá Đông Á

Công ty cổ phần ĐG Việt Nam

Công ty cổ phần bán đấu giá Thái Linh

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và đấu giá Hoàng Gia

Công ty TNHH một thành viên bán đấu giá tài sản Thành Đạt

Công ty cổ phần đấu giá OCD

Công ty cổ phần đấu giá Tràng An

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Việt Nam



Công ty Cổ phần đấu giá và thương mại Thăng Long

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Goldsun

Chi nhánh Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn tại Hà Nội

Công ty cổ phần bán đấu giá Miền Bắc

Công ty cổ phần đấu giá Á Âu

Công ty cổ phần đấu giá An Phát

Công ty cổ phần đấu giá Thuận Phát

Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Bắc Trung Nam

Công ty cổ phần đấu giá Bình Minh Miền Trung

Công ty cổ phần bán đấu giá Nhân Hòa

Công ty TNHH đấu giá An Thuận Phát

Công ty cổ phần phát triển Thành Phúc

Công ty cổ phần đấu giá và đầu tư tài chính Landpro

Công ty TNHH định giá đấu giá Cimeico

Chi nhánh Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam tại Hà Nội

Công ty cổ phần đấu giá Nam Long

Công ty cổ phần tư vấn đấu giá Hà Nội

Công ty cổ phần đấu giá Hướng Việt

Công ty cổ phần cung cấp thông tin và đấu giá Thuận Long

Công ty cổ phần đấu giá PAC Việt Nam

Công ty cổ phần bán đấu giá Sao Việt

Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam

Công ty cổ phần đấu giá Nghĩa Phát

Công ty TNHH quản lý và đấu giá tài sản AZ

Công ty cổ phần bán đấu giá Thành Hưng

CTCP dịch vụ thẩm định giá, bán đấu giá 2E HHT Việt Nam

Trung tâm bán đấu giá tài sản -  Chi nhánh CTCP đầu tư và kinh doanh tài sản Việt Nam

Công ty CP đấu giá và đấu thầu Việt Nam

Công ty CP đấu giá Đông Anh 

Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Tâm Tín Nghĩa

Công ty CP đấu giá Hưng Phát Hà Nội

Công ty CP thương mại Địa Nam

Công ty CP Auction House-Hà Nội

Công ty CP đấu giá Hà Đông

Công ty hợp danh bán đấu gái tài sản số 1 Quốc Gia

Công ty TNHH đấu giá PT Việt Nam

Công ty CP Đấu giá và Đầu tư Việt Nam

Công ty CP bán đấu giá tài sản BTC

Công ty TNHH bán đấu giá Incip

Công ty CP đấu giá Công Minh

Công ty CP dịch vụ bán đấu giá Thăng Long

Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương

Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm

Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế

Công ty đấu giá hợp danh Goldsun

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá tài sản và TMTH số 1 Vĩnh Phúc



Công ty cổ phần thẩm định giá - đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần TMDV bán đấu giá tài sản Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần bán đấu giá Thái Linh - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH MTV đấu giá Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần đấu giá - Thẩm định giá và dịch vụ tài chính Yên Lạc

Công ty TNHH thẩm định giá - đấu giá Vĩnh Phúc

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Trung Quân

Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Bình Minh

Công ty TNHH phát triển và dịch vụ Minh Đăng

Công ty cổ phần Đấu giá Thành An - Chi nhánh Vĩnh Phúc

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá miền Bắc

Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Thiên Long

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Trinh Anh

Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Phúc

Công ty TNHH đấu giá Đức Tín

Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng

Công ty đấu giá hợp danh Thiên Phước

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đấu giá Gia Lai Kon Tum

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Dương Châu - Land

Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum

Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Việt

Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc

Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và bán đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh

Công ty cổ phần BĐGTS Lợi Phát

Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thiên An

Công ty đấu giá hợp danh Tân Thành Đô

Chi nhánh Bắc Trung bộ CTCP định giá và DVTCVN

Công ty CP đấu giá và tư vấn xây dựng Thanh Hóa

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Hóa

Công ty Bán đấu giá tài sản Năm Châu

Công ty đấu giá hợp danh Thọ Xuân

Công ty TNHH tư vấn và đấu giá Thanh Hóa

Công ty  TNHH MTV tư vấn bán đấu giá Toàn Cầu

Công ty TNHH tư vấn và đấu giá Hoàng Anh

Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long

Công ty CP đấu giá Sông Mã

Công ty TNHH thương mại và đấu giá tài sản Thanh Hóa

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Triệu Sơn

Công ty TNHH bán đấu giá Toàn Thành

Công ty TNHH MTV đấu giá quốc tế Hoàng Nguyên

Công ty đầu giá hợp danh Hoàng Long

Công ty TNHH thẩm định giá và bán đấu giá tài sản Miền Trung

Công ty TNHH tư vấn thiết kế và đấu giá Đức Lợi

Công ty cổ phần đấu giá Bảo Tín



Chi nhánh Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Hoàng Phương

Công ty TNHH đấu giá, XD & TMDV Đại Gia Phát

Công ty CP đấu giá Hậu Lộc

Công ty đấu giá hợp danh Thường Xuân

Công ty đấu giá hợp danh Đức Minh

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn

Công ty đấu giá hợp danh Minh Dũng 

Công ty Cổ phần đấu giá tài sản Nghệ An

Công ty cổ phần đấu giá Phú Quý

Công ty TNHH một thành viên nhà nước xổ số kiến thiết Nghệ An

Công ty TNHH đấu giá Nghệ An

Công ty CP Tài chính và Đấu giá Quang Minh

Công ty TNHH dđấu giá tài sản Phúc An

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Thành Công

Công ty CP đấu giá Thành Vinh

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Quốc Tế

Công ty TNHH tư vấn bán đấu giá Trần Thái

Công ty CP đấu giá Sông Lam

Công ty CP đấu giá Nam Hưng

Công ty TNHH đấu giá An Mạnh

Công ty Cổ phần đấu giá ASEAN

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Xuân Diệu

Công ty TNHH Thái Toàn Phương

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hoàng Thịnh

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long

Công ty TNHH bán đấu giá Tây Nam

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hưng Thịnh Kon Tum

Công ty TNHH một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang

Công ty cổ phần giám định thẩm định Sài Gòn

Công ty TNHH đấu giá và thẩm định giá Bảo Tín

Công ty TNHH dịch vụ đấu giá Vạn Thành An

Công ty cổ phần đấu giá Việt Thành Phát

Công ty cổ phần tư vấn đấu giá

Công ty TNHH tư vấn và đấu giá An Gia

Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn đầu tư Việt Nam

Công ty TNHH đấu giá Cửu Long

Công ty cổ phần dịch vụ đâu giá Long Giang Mê Kông

Công ty TNHH Công Hữu

Công ty cổ phần bán đấu giá tài sản Việt Pháp

Công ty cổ phần đấu tư và phát triển Việt Nam CIDV

Công ty TNHH bán đấu giá Vina Sài Gòn

Công ty cổ phần thẩm định gía và dịch vụ tài chính Sài Gòn



Công  ty cổ phần thương mại tư vấn dịch vụ bán đấu giá Sài Gòn Nhà Đất

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Miền Nam

Công ty cổ phần đấu giá Việt

Công ty cổ phần đấu giá và dịch vụ bất động sản Thiên Việt

Công ty TNHH bán đấu giá Đắc Thiên Nhân

Công ty TNHH dịch vụ đấu giá và tư vấn Miền Nam

Công ty CP Thương mại Thịnh Trí

Công ty cổ phần bán đấu giá Lam Sơn

Công ty cổ phần đấu giá Sài Gòn

Công ty cổ phần đấu giá Minh Pháp

Công ty cổ phần đấu giá tài sản Đông Nam Á

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân TAPHA (Chuyển đổi từ Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Đấu giá TAPHA)

Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Sài Gòn Thái Dương

Công ty TNHH đấu giá Toàn Phát

Công ty TNHH đấu giá  Trường Thịnh

Công ty cổ phần đấu giá Đại Nam(trước đây là Công ty cổ phần đấu giá Dân An)

Công ty cổ phần đấu giá Mạnh Hùng

Công ty cổ phần đấu giá Châu Á

Công ty cổ phần bất động sản Gi Ga

Công ty TNHH thiết kế - Xây dựng - Đấu giá - Thân Trung

Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng

Công ty TNHH sản xuất thương mại Hòa Lực

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ và tư vấn Hồng Đức

Công ty cổ phần đấu giá Bến Thành

Công ty TNHH Tư vấn Thuế Á Châu

Công ty TNHH DV bán đấu giá tài sản Việt An

Công ty cổ phần đấu giá H.T.C

CT TNHH Tư Vấn và đấu giá Gia Định

Công ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính Khải Bảo

Công ty TNHH Đấu giá Hóc Môn

CTCP Đầu tư – Bán Đấu giá tài sản Hồng Phúc

Công ty TNHH Dịch vụ BĐG Minh Vũ

Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ Đấu giá Thuận Tiến

Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá tài sản Toàn cầu

Công ty TNHH Đấu giá Toàn Thành

Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá Phương Nam

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đấu giá An Thịnh

Công ty TNHH Đấu giá Phượng Hoàng

Công ty TNHH Đấu giá Sao Sáng

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam (chuyển đổi từ Công ty TNHH Đấu giá Đông Nam)

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn (Chuyển đổi từ Công ty TNHH DV Đấu giá Đông Sài Gòn)

Công ty TNHH Đấu giá DV

Công ty TNHH đấu giá Thương Tín

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Đại Nam

CTCP đấu giá tài sản Thái Bình Dương

Công ty TNHH Thương mại Đấu giá tài sản Thành phố



Công ty Cổ phần thẩm định giá EXIM

Công ty Cổ phần đấu giá Lê Trần

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Đoàn Gia Phúc

Công ty TNHH Việt Nam Phong

CTCP dịch vụ đấu giá Bến Thành

Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá Thành Công

Công ty Cổ phần TNHH Dịch vụ đấu giá NMP

Công ty Cổ phần Đấu giá và Thẩm định giá Sài Gòn

Công ty Cổ phần đấu giá Phú Mỹ Hưng

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn Đấu giá Hoàng Gia

CTCP bán đấu giá tài sản Đỉnh Tân

CTCP Quản lý và Đấu giá tài sản Việt Nam

Công ty TNHH Dịch vụ đấu giá MNP

CN - CTCP Đấu giá Thành

Công ty TNHH Một thành viên bán đấu giá tài sản Sài Gòn Mới

Công ty Tư vấn Đầu tư Hoàn Chỉnh

Công ty TNHH Bán đấu giá và Dịch vụ tài chính Khôi Nguyên

Công ty TNHH MTV Đấu giá An Tín Việt

Công ty Cổ phần Bất động sản đấu giá Việt Nam

Công ty Cổ phần Đấu giá Lý Thị

Công ty đấu giá hợp danh OAP Việt Nam (chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá trực tuyến)

Công ty Cổ phần Tư vấn và Đấu giá Việt Tín

Công ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh (Chuyển đổi từ Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá Mộc An Thịnh)

Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Trẻ (Chuyển đổi từ Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Việt)

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thịnh

Công ty TNHH một thành viên đấu giá Nhân Văn

Công ty TNHH Đấu giá Hoàn cầu VCB

Công ty TNHH Bán đấu giá Dầu khí Việt Nam

Công ty TNHH Bán Đấu giá Bạch Đằng

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh

Công ty Đấu giá Hợp danh Fansipan Việt Nam

Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài Đức TPP- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt (chuyển đổi từ Công ty cổ phần tư vấn đấu giá bất động sản Việt)

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn

Công ty Đấu giá Hợp danh Khôi Nguyên

Công ty TNHH Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Hoàng Vũ

Công ty TNHH một thành viên Đấu giá An Khang

Công ty TNHH Dịch vụ - Bán đấu giá Nguyễn Quế

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bán đấu giá tài sản Gò Công

Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên bán đấu giá tài sản Tiền Giang

Công ty cổ phần Bán đấu giá Xuyên Việt

Công ty TNHH MTV Dịch vụ đấu giá MSEC

Công ty cổ phần Đấu giá và dịch vụ tư vấn Hải Phòng

Công ty cổ phần Đấu giá Hải Phòng

Công ty TNHH Tư vấn thẩm định giá và đấu giá Hải Phòng



Công ty đấu giá hợp danh Asia

Công ty đấu giá hợp danh Thái Dương

Công ty đấu giá hợp danh TMK Việt Nam

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Trung Nam

Công ty cổ phần dịch vụ đấu giá Tây Nguyên

Công ty TNHH dịch vụ bất động sản – đấu giá Đại An

Công ty TNHH bán đấu giá Bảo Long

Công ty TNHH đấu giá và dịch vụ bất động sản Miền Trung Tây Nguyên

Công ty TNHH dịch vụ Đấu giá – Bất động sản Ban Mê

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk

Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ đấu giá tài sản Nguyễn Tâm

Công ty TNHH MTV đấu giá và định giá bất động sản Lê Hoàng Triều

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ đấu giá Hoàng Nghi

Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng

Công ty TNHH MTV đấu giá tài sản Tiến Thành Sơn La

Công ty hợp danh bán đấu giá tài sản Tây Bắc

Công ty TNHH một thành viên Sao Việt Phú Thọ

Công ty Đấu giá một thành viên Thành Long

Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ

Công ty Cổ phần Tư vấn Đấu thầu và Đấu giá Việt Nam

Công ty Đấu giá hợp danh Quốc Gia Group

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Công ty TNHH dịch vụ bán đấu giá Hòa Bình

Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Lào Cai

Công ty TNHH đấu giá tài sản AKZ

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh

Công ty đấu giá hợp danh Đại Đô

Công ty đấu giá hợp danh Mỹ Tho

Công ty TNHH một thành viên đấu giá LÊ NGUYÊN

Công ty TNHH Đấu giá tài sản Toàn Cầu
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